DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Điện thoại
	Email

	1 
	Đồng Xuân Đức
	UBND xã Hoa Động
	Phó CT UBND
	0934540916
	ubhoadong@haiphong.gov.vn

	2 
	Bùi Xuân Thẳm
	UBND xã Kỳ Sơn
	Phó CT UBND
	01678788085
	ubkyson@haiphong.gov.vn

	3 
	Nguyễn Văn Công
	UBND xã Lưu Kỳ
	Phó CT UBND
	031.3975.074


	ubluuky@haiphong.gov.vn

	4 
	Nguyễn Văn Lợi
	UBND Ngũ Lão
	Phó CT UBND
	0904486896
	ubngulao@haiphong.gov.vn

	5 
	Nguyễn Chí Phương
	UBND xã Kiền Bái
	Phó CT UBND
	0904518314
	ubkienbai@haiphong.gov.vn

	6 
	Nguyễn Xuân Trường
	UBND xã Lại Xuân
	Chủ tịch UBND
	0912285740
	ublaixuan@haiphong.gov.vn

	7 
	Nguyễn Văn Đăng
	UBND xã An Sơn
	Phó CT UBND 
	0934657845
	ubanson@haiphong.gov.vn

	8 
	Bùi Đức Mười
	UBND xã Quảng Thanh
	Chủ tịch UBND
	0916492139
	ubquangthanh@haiphong.gov.vn

	9 
	Ngô Đức Huynh
	
	CB Văn phòng
	0902589759
	ngoduchuynhvpqt@gmail.com

	10 
	Vũ Hữu Mai 
	UBND xã Lâm Động

Xã Lâm Động
	Chủ tịch UBND
Bí thư  Đảng Uỷ
	0904370373

0989085637
	ublamdong@haiphong.gov.vn

	11 
	Lê Văn Sơn
	UBND xã Thuỷ Sơn
	Chủ tịch UBND

	0904480396
	ubthuyson@haiphong.gov.vn

	12 
	Lã Văn Long
	UBND xã Gia Đức
	Chủ tịch UBND

	0977239507
	ubgiaduc@haiphong.gov.vn


	13 
	Nguyễn Hữu Việt
	UBND xã Phục Lễ
	Phó CT UBND
	0122.706.1971
	ubphucle@haiphong.gov.vn

	14 
	Trần Đức Hùng
	UBND  xã Tân Dương
	Chủ tịch UBND


	0904186658
	tranduchung@haiphong.gov.vn

	15 
	Nguyễn Hồng Đức
	UBND xã Gia Minh
	Chủ tịch UBND
	0904312455
	hongducgiaminh@gmail.com

	16 
	Lê Sinh
	UBND xã Lưu Kiếm
	Chủ tịch UBND
	0904400731
	ubluukiem@haiphong.gov.vn

	17 
	Bùi Ngọc Khang
	UBND TT Minh Đức
	Phó CT UBND
	0904.396.277
	ubminhduc@haiphong.gov.vn

	18 
	Trần Văn Tuấn
	UBND xã Thủy Triều
	Chủ tịch UBND
	0904065459
	ubthuytrieu@haiphong.gov.vn

	19 
	Trịnh Văn Hiển
	UBND xã Liên Khê
	Phó CT UBND
	0932.212.079
	ublienkhe@haiphong.gov.vn

	20 
	NguyÔn §øc Dôc
	UBND x· Phï Ninh
	Phó CT UBND
	0904951647
	ubphuninh@haiphong.gov.vn

	21 
	Bùi Văn Dương
	UBND xã Thiên Hương
	Phó CT UBND
	0902045910
	ubthienhuong@haiphong.gov.vn

	22 
	Lại Văn Thịnh
	UBND xã Tam Hưng
	Phó CT UBND
	0904400543
	ubtamhung@haiphong.gov.vn

	23 
	Vũ Văn Bình
	UBND xã Đông Sơn
	Chủ tịch UBND xã
	0313874486
	ubdongdon@haiphong.gov.vn

	24 
	Lê Văn Quý
	UBND xã Mỹ Đồng
	Phó CT UBND
	01655.216.898
	ubmydong@haiphong.gov.vn

	25 
	Nguyễn Duy Hoàng
	UBND xã Hoàng Động
	Chủ tịch UBND
	01212266968


	ubhoangdong@haiphong.gov.vn

	26 
	Nguyễn Thị Mến
	UBND xã Kênh Giang
	Phó CT UBND
	0313873450
	ubkenhgiang@haiphong.gov.vn

	27 
	Bùi Ngọc Biên
	UBND xã Cao Nhân
	Chủ tịch UBND
	0904389426
	ubcaonhan@haiphong.gov.vn

	28 
	Trần Thị Như Quỳnh
	UBND xã Trung Hà
	Cán bộ VP 
	01228323282
	ubtrungha@haiphong.gov.vn

	29 
	Nguyễn Văn Huy
	UBND xã Lập Lễ
	Phó CT UBND
	0904486955
	ublaple@haiphong.gov.vn

	30 
	Nguyễn Xuân Biên
	UBND xã An Lư
	Chủ tịch UBND
	0913247159
	ubanlu@haiphong.gov.vn

	31 
	Trần Bá Bính
	UBND xã Dương Quan
	Chủ tịch UBND
	0904490248
	ubduongquan@haiphong.gov.vn

	32 
	Lương Anh Toàn
	UBND TT Núi Đèo
	Chủ tịch UBND
	0904319242
	ubnuideo@haiphong.gov.vn

	33 
	Vũ Đình Sơn
	UBND xã Minh Tân
	Chủ tịch UBND
	0936305808
	ubminhtan@haiphong.gov.vn

	34 
	Đỗ Đức Thanh
	
	Phó CT UBND
	0936302502
	

	35 
	Đoàn Văn Tráng
	UBND xã Hợp Thành
	Phó CT UBND
	0979758101
	ubhopthanh@haiphong.gov.vn

	36 
	Lê Văn Huy
	UBND xã Thuỷ Đường
	Phó CT UBND
	0989123832
	ubthuyduong@haiphong.gov.vn

	37 
	Lê Khắc Dũng
	UBND xã Phả Lễ
	Chủ tịch UBND
	0313.575.292
	ubphale@haiphong.gov.vn

	38 
	Trần Văn Tiến
	UBND xã Chính Mỹ
	Chủ tịch UBND
	0934510259
	ubchinhmy@haiphong.gov.vn

	39 
	Phạm Văn Nác
	UBND xã Hòa Bình
	Phó CT UBND
	0914463207
	ubhoabinh@haiphong.gov.vn


